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HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC 

THEO PHONG CÁCH TRÍCH DẪN CỦA APA 

(APA’s style of reference citation) 

 

1. Liệt kê các tài liệu tham khảo (font, cỡ chữ,... theo mẫu trong “file mềm” của bài báo trên 

trang web của Tạp chí (https://jstqui.vn/): Menu “DÀNH CHO TÁC GIẢ”, mục “I. Thể lệ gửi bài cho Tòa 

soạn”). 

- Danh sách tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn trong bài viết. Tài liệu 

nào được tham chiếu trong bài viết phải được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo; 

- Liệt kê Tài liệu tham khảo theo định dạng APA (the American Psychological Association 

reference style) hướng dẫn trong bảng 1 (phía dưới), trong đó lưu ý một số điểm chung sau đây: 

 + Đối với tài liệu tiếng Việt, tên tác giả được viết trước và viết đầy đủ, họ và chữ đệm (nếu có) 

viết chữ cái đầu kèm theo dấu chấm. Đối với tài liệu tiếng Anh, họ tác giả được viết trước và viết đầy 

đủ; chữ đệm (nếu có) và tên tác giả viết chữ cái đầu kèm theo dấu chấm; 

 + Các tác giả được viết cách nhau bằng dấu phẩy, thêm ký hiệu “&” vào trước tác giả cuối cùng. 

Sau DOI/URL không có dấu chấm.  

 - Trong bài viết, việc tham chiếu đến tài liệu trích dẫn bằng cách sử dụng dấu ngoặc vuông [], 

bên trong đó là số thứ tự của tài liệu nằm trong danh sách Tài liệu tham khảo. Dấu này cần được đặt 

trước dấu ngắt câu. Ví dụ: [1] hoặc [1–3] hoặc [1, 3]. Khi cần tham chiếu đến số trang của tài liệu, sử 

dụng ký hiệu p. hoặc pp., theo sau là số trang; ví dụ [5] (p. 10). hoặc [6] (pp. 101–105);  

- Các tác giả bài viết cần ưu tiên trích dẫn các bài báo công bố gần nhất trên các tạp chí uy tín 

trong danh mục ISI, Scopus, ACI. Không nên tham chiếu đến sách giáo khoa, giáo trình, đặc biệt là 

luận văn cao học và đồ án tốt nghiệp. Chỉ khi nhất thiết phải sử dụng kiến thức/ công thức cơ sở trong 

các sách giáo trình để phát triển lý thuyết hay áp dụng cho tính toán thiết kế trong nghiên cứu thì mới 

trích dẫn từ các tài liệu tham khảo là sách giáo trình. 

 - Các tài liệu tham khảo là tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh, cần dịch sang tiếng Anh 

và ghi chú rõ chú thích đặt trong ngoặc đơn và đặt ngay sau tên của tài liệu. Ví dụ: (in Russian), (in 

German), (in french), (in italian), (in Chinese),... 

Bảng 1. Hướng dẫn trình bày tài liệu tham khảo của bài báo khoa học  

LOẠI  

TÀI LIỆU 
HƯỚNG DẪN 

Sách, 
giáo trình 

Tiếng Việt 

Quy tắc: Tên, Họ. Chữ đệm., & Tên, Họ. Chữ đệm. (Năm). Tên sách in nghiêng, (Lần 
xuất bản), Nhà xuất bản, Nơi xuất bản. DOI (nếu có) 

Ví dụ 1: Lợi, N. Đ., & Tùy, P. V. (2005). Kỹ thuật lạnh cơ sở (tái bản lần thứ 5). Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà Nội.  

Ví dụ 2: Ký, Đ. V., Sự, V. T., & Thức, N. P. (1997). Giáo trình máy và thiết bị khai thác 
mỏ (xuất bản lần 1). Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội. 

Lưu ý: Ký hiệu “&” được đặt trước tên của tác giả cuối cùng. 

https://jstqui.vn/
https://jstqui.vn/
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LOẠI  

TÀI LIỆU 
HƯỚNG DẪN 

Tiếng Anh 

Quy tắc: Surname, N. M., & Surname, N. M. (Year). Title of work: Capital letter also for 
subtitle (edition). Publisher, Place of publication (Country). DOI (if available) 

Ví dụ 1: Belcher, W. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to 
academic publishing success (2nd ed.). University of Chicago Press, Chicago, United 
States. 

Ví dụ 2: Dancey, C. P., & Reidy, J. (2004). Statistics without maths for psychology: Using 
SPSS for Windows (3rd ed.). Harlow, England: Pearson/Prentice Hall. 

Ghi chú: N - name; M - middle name 

Chương 
sách 

Tiếng Việt 

Quy tắc: Tên, Họ. Chữ đệm., & Tên, Họ. Chữ đệm. (Năm). Tên chương sách in đứng. 
Trong Họ. Chữ đệm. Tên 1 & Họ. Chữ đệm. Tên 2 (Chủ biên), Tên sách in nghiêng (trang 
của chương sách). Nhà xuất bản. Nơi xuất bản. DOI (nếu có) 

Ví dụ: Hải, T. N., & Tùy, T. X. (2013). Phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển. Trong 
T. N. Hải (Chủ biên), Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén (trang 215-247). 
Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội.   

Tiếng Anh 

Quy tắc: Surname, N. M., & Surname, N. M. (Year). Title of chapter. In N. Surname, & N. 
Surname (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). 
Publisher. Place of publication (Country). DOI (if available)  

Ví dụ: Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their 
development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The 
psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent 
(pp. 345–359). American Psychological Association. USA. 
https://doi.org/10.1037/0000120-016 

Bài viết 
đăng trên 

tạp chí 
khoa học 
chuyên 
ngành 

Tiếng Việt 

Quy tắc: Tên, Họ. Chữ đệm., & Tên, Họ. Chữ đệm. (Năm). Tựa bài báo in đứng. Tên tạp 
chí in nghiêng, volume in nghiêng (issue in đứng), trang bài báo. DOI (nếu có) 

Ví dụ 1: Quyết, V. Đ, Thản, N. V., & Dũng, N. V. (2022). Nghiên cứu hiện tượng sập đổ 
đột ngột nóc đường lò tiết diện hình chữ nhật với đá nóc cứng xen lớp kẹp mềm. Tạp chí 
Công nghiệp Mỏ, 1(6), 20-24. http://vinamin.vn/images/uploaded/Bong%20So%201-
2022_compressed.pdf 

Ví dụ 2: Hòa, L. T., & Duyên, V. T. (2020). Phân tích, đánh giá và nghiên cứu chiến lược 
quản lý hiệu quả vốn lưu động của các doanh nghiệp. Tạp chí Công thương, 22(6), 108-
113. 
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/311467/CVv146S222020108.
pdf 

Tiếng Anh 

Quy tắc: Surname, N. M., & Surname, N. M. (Year). Title of article. Title of Periodical, 

volume number (issue number), page range. DOI: (if available) 

https://jstqui.vn/
https://doi.org/10.1037/0000120-016
http://vinamin.vn/images/uploaded/Bong%20So%201-2022_compressed.pdf
http://vinamin.vn/images/uploaded/Bong%20So%201-2022_compressed.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/311467/CVv146S222020108.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/311467/CVv146S222020108.pdf
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LOẠI  

TÀI LIỆU 
HƯỚNG DẪN 

Ví dụ 1: Krivenko, A. E., & Khanh. G. Q. (2020). Influence of power fluid temperature in 

hydraulics on operating efficiency of hydraulic mining excavators. ‹‹GORNYI 

ZHURNAL››, 12 (12), 78–81. DOI: 10.17580/gzh.2020.12.18 

Ví dụ 2: Minh, N. N., & Thang, P. D. (2019). Effective anchoring to prevent rock burst. 

Mining sciences and technologies, 4(2), 103-110. DOI: 10.17073/2500-0632-2019-2-103-

110 

Bài viết 
đăng 

trong kỷ 
yếu hội 

nghị, hội 
thảo khoa 

học 

Tiếng Việt 

Quy tắc: Tên, Họ. Chữ đệm., & Tên, Họ. Chữ đệm. (Năm). Tên bài viết in đứng. Trong 

Tên, Họ. Chữ đệm. (Chủ biên), Tựa kỷ yếu in nghiêng (trang bài viết). Nhà xuất bản. 

DOI/URL (nếu có) 

Ví dụ: Khánh, G. Q., Duyên, V. T., Hòa, L. T., & Bến, H. T. (2022). Chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp khai thác mỏ Việt Nam – xu hướng, thuận lợi, thách thức và giải pháp thực 

hiện. Trong Khánh, G. Q. (Chủ biên), Hội thảo Khoa học Chuyển đổi số doanh nghiệp 

mỏ. Nhà xuất bản Công thương. 

https://www.researchgate.net/publication/364340315_Digital_Transformation_in_Vietna

mese_Mining_Enterprises_-

_Trends_Benefits_Challenges_and_Implementation_Solutions_National_Mining_Scient

ific_and_Technical_Conference_Digital_Transformation_of_Mining_E 

Tiếng Anh 

Quy tắc: Surname, N. M., & Surname, N. M. (Year). Title of paper. In A. Editor & B. Editor 

(Eds.), Title of proceedings (page range). Publisher. DOI or URL (if available) 

Ví dụ 1: Krivenko, A. E., & Giang, Q. K. (2021).  Research of heat transfer of a hydraulic 

tank of the hydraulic system of a mining excavator. In Giang, Q. K. (Eds.), Collection of 

works of the 19th international scientific and technical conference "Readings in memory 

of V. R. Kubachek" - Technological equipment for mining, oil and gas industry (pp. 251-

255). Ural State Mining University, Russia. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46160729 

Ví dụ 2: Thang, D. P., & Thang, H. H. (2019). Experimental Studies about Characteristics 

of the Rocks Displacement and State of Bearing Pressure on the Haulage Roadway. In 

Thang, D. P (Eds), E3S Web of Conferences 105, 01008 (2019) IVth International 

Innovative Mining Symposium (pp. 1-6). EDP Sciences, France. 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910501008 

Văn bản 
của cơ 

quan, tổ 
chức 

Tiếng Việt 

Quy tắc: Tên Cơ quan/Tổ chức. (Năm). Tên văn bản in nghiêng (Số ban hành nếu có). 

URL 

Ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2017). Quyết định ban hành quy trình quản lý văn bản 

trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Số 1224/QĐ-

BGDĐT)..http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-

ban.aspx?ItemID=2176 

Tiếng Anh 

Quy tắc: Government Department (Year). Document title (Publication No). URL 

https://jstqui.vn/
https://www.researchgate.net/publication/364340315_Digital_Transformation_in_Vietnamese_Mining_Enterprises_-_Trends_Benefits_Challenges_and_Implementation_Solutions_National_Mining_Scientific_and_Technical_Conference_Digital_Transformation_of_Mining_E
https://www.researchgate.net/publication/364340315_Digital_Transformation_in_Vietnamese_Mining_Enterprises_-_Trends_Benefits_Challenges_and_Implementation_Solutions_National_Mining_Scientific_and_Technical_Conference_Digital_Transformation_of_Mining_E
https://www.researchgate.net/publication/364340315_Digital_Transformation_in_Vietnamese_Mining_Enterprises_-_Trends_Benefits_Challenges_and_Implementation_Solutions_National_Mining_Scientific_and_Technical_Conference_Digital_Transformation_of_Mining_E
https://www.researchgate.net/publication/364340315_Digital_Transformation_in_Vietnamese_Mining_Enterprises_-_Trends_Benefits_Challenges_and_Implementation_Solutions_National_Mining_Scientific_and_Technical_Conference_Digital_Transformation_of_Mining_E
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46160729
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910501008
http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2176
http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2176
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LOẠI  

TÀI LIỆU 
HƯỚNG DẪN 

Ví dụ: United States Government Accountability Office. (2019). Performance and 

accountability report: Fiscal year 2019 (GAO-20-1SP)  

https://www.gao.gov/assets/710/702715.pdf 

Luận án 

tiến sĩ 

Tiếng Việt 

Quy tắc: Tên, Họ. Chữ đệm. (Năm). Tên luận văn/luận án in nghiêng (luận văn thạc 
sĩ/luận án tiến sĩ). Tên cơ sở đào tạo. 

Ví dụ: Nhu, B. T. (2014). Nghiên cứu lựa chọn một số thông số  hợp lý của giá khung 
thủy lực di động dùng trong  khai thác than hầm lò có góc dốc đến 250 vùng Quảng Ninh 
(luận án tiến sĩ). Trường Đại học Mỏ-Địa chất. 

Tiếng Anh 

Quy tắc: Surname, N. M. (Year). Title of doctoral dissertation or master's thesis (doctoral 
dissertation or master’s thesis). Name of Institution. 

Ví dụ: Tain, F. H. (1999). Impacts of aquaculture extension on small-scale Oreochromis 
niloticus production in northeastern Thailand (master’s thesis). University of Michigan. 

Website Tiếng Việt 

Quy tắc: Tên, Họ. Chữ đệm.,..., & Tên, Họ. Chữ đệm. (Năm). Tên bài viết in nghiêng. 
URL 

Ví dụ: Hoa, L. T., & Duyen, V. T. (2020). Phân tích, đánh giá và nghiên cứu chiến lược 
quản lý hiệu quả vốn lưu động của các doanh nghiệp. https://tapchicongthuong.vn/bai-
viet/phan-tich-danh-gia-va-nghien-cuu-chien-luoc-quan-ly-hieu-qua-von-luu-dong-cua-
cac-doanh-nghiep-75937.htm 

Tiếng Anh 

Quy tắc: Surname, N. M., & Surname, N. M. (Year). Title. URL 

Ví dụ: Neuburger, H. (2018). How innovative companies are leading the way regarding 
company culture. EU Startup. https://www.eu-startups.com/2018/04/how-innovative-
companies-are-leading-the-way-regarding-company-culture 

Ghi chú: Nếu không có năm thì ghi n.d. 

 
2. Lập danh sách tài liệu tham khảo 

- Thứ tự của các tài liệu tham khảo trong danh sách “Tài liệu tham khảo” theo đúng trình tự tham 

chiếu trong bài viết (tham chiếu trước, thì viết trước trong danh sách “Tài liệu tham khảo” và ngược 

lại); 

- Font, cỡ chữ, định dạng danh sách Tài liệu tham khảo,... theo mẫu đã có trong “file mềm” của 

bài báo trên trang web của Tạp chí (https://jstqui.vn/): menu “DÀNH CHO TÁC GIẢ”, mục “I. Thể lệ gửi 

bài cho Tòa soạn”. 

https://jstqui.vn/
https://www.gao.gov/assets/710/702715.pdf
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phan-tich-danh-gia-va-nghien-cuu-chien-luoc-quan-ly-hieu-qua-von-luu-dong-cua-cac-doanh-nghiep-75937.htm
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phan-tich-danh-gia-va-nghien-cuu-chien-luoc-quan-ly-hieu-qua-von-luu-dong-cua-cac-doanh-nghiep-75937.htm
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phan-tich-danh-gia-va-nghien-cuu-chien-luoc-quan-ly-hieu-qua-von-luu-dong-cua-cac-doanh-nghiep-75937.htm
https://www.eu-startups.com/2018/04/how-innovative-companies-are-leading-the-way-regarding-company-culture
https://www.eu-startups.com/2018/04/how-innovative-companies-are-leading-the-way-regarding-company-culture
https://jstqui.vn/

